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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 5 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 519/QĐ-UBND Quận 5, ngày 06 tháng 02 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố kết quả Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 5 kỳ 2019 - 2023 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung 
một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 
năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ 
sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP; 

Căn cứ Quyết định sô 10/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, 
hệ thông hóa văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng cơ sở dữ liệu quôc gia về pháp 
luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thông hóa văn bản quy 
phạm pháp luật trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp Quận 5 tại Tờ trình sô 167/TTr-TP ngày 
31 tháng 01 năm 2024. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kết quả Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội 
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 5 kỳ 2019 - 2023, bao gồm: 

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 5 trong 
kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023, cụ thể: 15 văn bản (Đính kèm Danh mục). 

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 5 
trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023: Không (Đính kèm Danh mục). 

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 5 trong kỳ hệ thống hóa 2019 -
2023, cụ thể: 29 văn bản (Đính kèm Danh mục). 

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa 
đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 5 trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023, cụ 
thể: 04 văn bản (Đính kèm Danh mục). 

5. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 5 trong kỳ hệ thống 
hóa 2019 - 2023 (Đính kèm Tập hệ thống hóa). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Tư pháp, Thủ 
trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường 
Quận 5 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

T rương Minh Kiều 



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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LO ƠN 

DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 5 trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5) 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực TOÀN BỘ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019 - 2023 

Số 
TT 

Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 
Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 
lực 

I. LĨNH Vực NỘI VỤ 

1 Quyết 
định 

Số 5193/2002/QĐ-
UB ngày 05/12/2002 

Về việc ban hành Quy 
định tạm thời về nhiệm vụ 
và quyền hạn của Tổ phó 
Tổ dân phố phụ trách công 
tác thanh niên 

Bị bãi bỏ bởi Điều 1 Quyết định số 
01/2020/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 
của Ủy ban nhân dân Quận 5 về việc 
bãi bỏ văn bản 

31/12/2020 

2 Quyết 
định 

Số 6852/2002/QĐ-
UB ngày 23/12/2002 

Về việc ban hành Quy 
định tạm thời về tổ chức và 
hoạt động của Trung tâm 
Hỗ trợ phát triển kinh tế và 
Cung ứng lao động Quận 5 

Bị bãi bỏ bởi Điều 1 Quyết định số 
01/2023/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 
của Ủy ban nhân dân Quận 5 về việc 
bãi bỏ văn bản 

19/01/2023 



3 Quyết 
định 

Số 03/2009/QĐ-
UBND ngày 
24/8/2009 

Ban hành Quy chế về tổ 
chức và hoạt động của 
Phòng Y tế Quận 5 

Bị bãi bỏ bởi Điều 2 Quyết định số 
01/2019/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 
của Ủy ban nhân dân Quận 5 về ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Phòng Y tế thuộc Uỷ ban nhân 
dân Quận 5 

10/5/2019 

4 Quyết 
định 

Số 05/2009/QĐ-
UBND ngày 
01/9/2009 

Ban hành Quy chế về tổ 
chức và hoạt động của 
Phòng Văn hóa và Thông 
tin Quận 5 

Thay thế bởi Điều 2 Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 
của Ủy ban nhân dân Quận 5 ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt 
động của Phòng Văn hóa và Thông 
tin thuộc Ủy ban nhân dân Quận 5 

25/01/2021 

5 Quyết 
định 

Số 09/2009/QĐ-
UBND ngày 
17/12/2009 

Về việc ban hành Quy 
chế tổ chức và hoạt động 
của Bệnh viện Quận 5 

Bị bãi bỏ bởi Điều 1 Quyết định số 
01/2023/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 
của Ủy ban nhân dân Quận 5 về việc 
bãi bỏ văn bản 

19/01/2023 

6 Quyết 
định 

Số 02/2010/QĐ-
UBND ngày 
05/02/2010 

Ban hành Quy chế về tổ 
chức và hoạt động của 
Phòng Tư pháp Quận 5 

Thay thế bởi Điều 2 Quyết định số 
02/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 
của Ủy ban nhân dân Quận 5 ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt 
động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy 
ban nhân dân Quận 5 

08/01/2021 

II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH 

1 Quyết 
định 

Số 32/2006/QĐ-UB 
ngày 28/9/2006 

Về thực hiện chế độ tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm về 

Bị bãi bỏ bởi Điều 1 Quyết định số 
01/2020/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 

31/12/2020 
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sử dụng biên chế và kinh 
phí hành chính đối với cơ 
quan chuyên môn và Ủy 
ban nhân dân phường 

của Ủy ban nhân dân Quận 5 về việc 
bãi bỏ văn bản 

III. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 

1 Quyết 
định 

Số 996/2002/QĐ-
UB ngày 26/02/2002 

Ban hành quy định về tổ 
chức và hoạt động của lực 
lượng gom rác dân lập trên 
địa bàn Quận 5 

Bị bãi bỏ bởi Điều 1 Quyết định số 
01/2020/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 
của Ủy ban nhân dân Quận 5 về việc 
bãi bỏ văn bản 

31/12/2020 

2 Quyết 
định 

Số 05/2011/QĐ-
UBND ngày 
23/12/2011 

Ban hành quy định khu 
vực, đường phố, địa điểm 
sản xuất, kinh doanh và nơi 
để phế thải vật liệu xây 
dựng trên địa bàn Quận 5 

Bị bãi bỏ bởi Điều 1 Quyết định số 
01/2020/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 
của Ủy ban nhân dân Quận 5 về việc 
bãi bỏ văn bản 

31/12/2020 

IV. LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH, VĂN THƯ - LƯU TRỮ 

1 Quyết 
định 

Số 31/2006/QĐ-
UBND ngày 
12/9/2006 

Về việc ban hành Quy 
định về trình tự giải quyết 
các văn bản hành chính, 
chế độ báo cáo của các đơn 
vị thuộc quận và Ủy ban 
nhân dân 15 phường 

Bị bãi bỏ bởi Điều 1 Quyết định số 
01/2023/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 
của Ủy ban nhân dân Quận 5 về việc 
bãi bỏ văn bản 

19/01/2023 

2 Quyết 
định 

Số 04/2007/QĐ-
UBND ngày 
09/3/2007 

Về việc ban hành Quy 
chế tổ chức các cuộc họp 
của Ủy ban nhân dân Quận 

Bị bãi bỏ bởi Điều 1 Quyết định số 
01/2023/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 
của Ủy ban nhân dân Quận 5 về việc 

19/01/2023 
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5 bãi bỏ văn bản 

3 Quyết 
định 

Số 03/2012/QĐ-UB 
ngày 24/12/2012 

Ban hành Quy chế công 
tác văn thư, lưu trữ các cơ 
quan, tổ chức thuộc Quận 5 

Bị bãi bỏ bởi Điều 1 Quyết định số 
01/2020/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 
của Ủy ban nhân dân Quận 5 về việc 
bãi bỏ văn bản 

31/12/2020 

V. LĨNH VỰC THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 

1 Quyết 
định 

Số 29/2006/QĐ-
UBND ngày 
25/7/2006 

Về việc ban hành Quy 
chế về tổ chức hoạt động 
của Ban Biên tập Trang 
thông tin điện tử Quận 5 

Bị bãi bỏ bởi Điều 1 Quyết định số 
01/2023/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 
của Ủy ban nhân dân Quận 5 về việc 
bãi bỏ văn bản 

19/01/2023 

2 Quyết 
định 

Số 30/2006/QĐ-
UBND ngày 
12/9/2006 

Về việc ban hành Quy 
định quản lý, sử dụng mạng 
và các dịch vụ cơ bản trên 
mạng vi tính Quận 5 

Bị bãi bỏ bởi Điều 1 Quyết định số 
01/2023/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 
của Ủy ban nhân dân Quận 5 về việc 
bãi bỏ văn bản 

19/01/2023 

VI. LĨNH VỰC KHÁC 

1 Quyết 
định 

Số 02/2012/QĐ-UB 
ngày 28/9/2012 

Ban hành Quy chế về 
kiểm tra, xử lý và rà soát, 
hệ thống hóa văn bản quy 
phạm pháp luật trên địa bàn 
Quận 5 

Bị bãi bỏ bởi Điều 1 Quyết định số 
01/2020/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 
của Ủy ban nhân dân Quận 5 về việc 
bãi bỏ văn bản 

31/12/2020 

Tổng số I+II+III+IV+V+VI: 15 văn bản 
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B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2019 THUỘC 
ĐỐI TƯỢNG CỦA KỲ CÔNG BỐ 2013 - 2018 NHƯNG CHƯA ĐƯỢC CÔNG BỐ (nếu có) Ệ 

ó 

Số 

TT 

Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 
Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 
lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ (Không) 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ (Không) 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 
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DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật hêt hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 5 trong kỳ Hệ thống hóa 2019 - 2023 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5) 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực MỘT PHẦN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019 - 2023 

Số 
TT 

Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hêt 
hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hêt hiệu lực, 
ngưng hiệu lực 

Ngày hêt hiệu lực, 
ngưng hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN (Không) 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN (Không) 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LựC, NGƯNG HIỆU LựC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2019 THUỘC 
ĐỐI TƯỢNG CỦA KỲ CÔNG BỐ TRƯỚC NHƯNG CHƯA ĐƯỢC CÔNG BỐ (nêu có) Ệ 

Số 
TT 

Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hêt 
hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hêt hiệu lực, 
ngưng hiệu lực 

Ngày hêt hiệu lực, 
ngưng hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN (Không) 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN (Không) 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 
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to 

DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 5 trong kỳ Hệ thống hóa 2019 - 2023 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5) 

Số 
TT 

Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Thời điểm 
có hiệu lực Ghi chú 

I. LĨNH VựC NỘI VỤ 

1 Quyết định 
Số 03/2010/QĐ-

UBND ngày 
05/02/2010 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban 
Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 5 12/02/2010 Còn hiệu lực 

2 Quyết định 
Số 07/2010/QĐ-

UBND ngày 
31/8/2010 

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của 
Trung tâm Văn hóa Quận 5 07/9/2010 Còn hiệu lực 

3 Quyết định 
Số 01/2011/QĐ-

UBND ngày 
23/3/2011 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng 
Kinh tế Quận 5 30/3/2011 Còn hiệu lực 

4 Quyết định 
Số 02/2011/QĐ-

UBND ngày 
07/7/2011 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng 
Tài chính - Kế hoạch Quận 5 14/7/2011 Còn hiệu lực 



5 Quyết định 
Số 03/2011/QĐ-

UBND ngày 
18/8/2011 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng 
Quản lý đô thị Quận 5 25/8/2011 Còn hiệu lực 

6 Quyết định 
Số 02/2015/QĐ-

UBND ngày 
24/02/2015 

Quy chế tổ chức, hoạt động của Đội Quản lý Trật tự 
đô thị Quận 5 01/3/2015 Còn hiệu lực 

7 Quyết định 
Số 01/2017/QĐ-

UBND ngày 
12/5/2017 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng 
Nội vụ Quận 5 19/5/2017 Còn hiệu lực 

8 Quyết định 
Số 02/2017/QĐ-

UBND ngày 
05/7/2017 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh 
tra Quận 5 12/7/2017 Còn hiệu lực 

9 Quyết định 
Số 01/2018/QĐ-

UBND ngày 
01/3/2018 

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 5 08/3/2018 Còn hiệu lực 

10 Quyết định 
Số 02/2018/QĐ-

UBND ngày 
08/3/2018 

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn 
phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 
5 

15/3/2018 Còn hiệu lực 

11 Quyết định 
Số 03/2018/QĐ-

UBND ngày 
02/4/2018 

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của 
Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 5 09/4/2018 Còn hiệu lực 

12 Quyết định 
Số 04/2018/QĐ-

UBND ngày 
25/7/2018 

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 5 06/8/2018 Còn hiệu lực 
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13 Quyết định 
Số 01/2019/QĐ-

UBND ngày 
03/5/2019 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng 
Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân Quận 5 10/5/2019 Còn hiệu lực 

14 Quyết định 
Số 02/2020/QĐ-

UBND ngày 
31/12/2020 

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của 
Phòng Tư pháp thuộc Uỷ ban nhân dân Quận 5 08/01/2021 Còn hiệu lực 

15 Quyết định 
Số 01/2021/QĐ-

UBND ngày 
18/01/2021 

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của 
Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân 
Quận 5 

25/01/2021 Còn hiệu lực 

III. LĨNH VựC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG 

1 Quyết định Số 2827/2002/QĐ-
UB ngày 27/6/2002 

Về việc ban hành quy chế Giải truyền thống Nhà 
giáo Quận 5 27/6/2002 Còn hiệu lực 

2 Quyết định 
Số 02/2013/QĐ-

UBND ngày 
13/9/2013 

Ban hành quy chế Giải truyền thống Trần Văn Kiểu 20/9/2013 Còn hiệu lực 

II. LĨNH VựC ĐẤT ĐAI 

1 Nghị quyết 
Số 05/2007/NQ-

HĐND ngày 
17/7/2007 

Về lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010), quy 
hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và định hướng đến 
năm 2020 của Quận 5 và 15 phường thuộc Quận 5 

17/7/2007 Còn hiệu lực 

VI. LĨNH VựC HÀNH CHÍNH, VĂN THƯ - LƯU TRỮ 

1 Quyết định 
Số 06/2010/QĐ-

UBND ngày 
09/6/2010 

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân 
Quận 5 16/6/2010 Còn hiệu lực 
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2 Quyết định 
Số 01/2014/QĐ-

UBND ngày 
10/02/2014 

Quy chế quản lý Hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, 
viên chức Quận 5 17/02/2014 Còn hiệu lực 

IV. LĨNH VỰC KHÁC 

1 Nghị quyết 
Số 11/2006/NQ-

HĐND ngày 
21/11/2006 

về công nhận kết quả phân loại đơn vị hành chính 
cấp phường 21/11/2006 Còn hiệu lực 

2 Nghị quyết 
Số 01/2009/NQ-

HĐND ngày 
21/4/2009 

về tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân Quận 5 
khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009 21/4/2009 Còn hiệu lực 

3 Quyết định 
Số 04/2011/QĐ-

UBND ngày 
28/9/2011 

về bãi bỏ văn bản 05/10/2011 Còn hiệu lực 

4 Quyết định 
Số 01/2012/QĐ-

UBND ngày 
24/8/2012 

Bãi bỏ văn bản không còn phù hợp quy định pháp 
luật hiện hành 31/8/2012 Còn hiệu lực 

5 Quyết định 
Số 01/2013/QĐ-

UBND ngày 
07/06/2013 

về bãi bỏ văn bản 14/6/2013 Còn hiệu lực 

6 Quyết định 
Số 02/2014/QĐ-

UBND ngày 
03/3/2014 

Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính 
nhà nước trên địa bàn Quận 5 10/3/2014 Còn hiệu lực 

7 Quyết định 
Số 01/2015/QĐ-

UBND ngày 
09/02/2015 

Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định số 
56/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2012 của 
Chính phủ giữa Ủy ban nhân dân Quận 5 với Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Quận 5 

16/02/2015 Còn hiệu lực 
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8 Quyết định 
Số 01/2020/QĐ-

UBND ngày 
23/12/2020 

Về việc bãi bỏ văn bản 31/12/2020 Còn hiệu lực 

9 Quyết định 
Số 01/2023/QĐ-

UBND ngày 
10/01/2023 

Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân Quận 5 19/1/2023 Còn hiệu lực 

Tổng số I+II+III+IV: 29 văn bản 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, 

sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 5 trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5) 

Số 
TT 

Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, năm 

ban hành văn 
bản 

Tên gọi của văn bản 

ữ *3
ẵ 

"<
« 

—
 

&
 c 

Nội dung kiến nghẵ/ Lý do kiến 
nghẵ 

Cơ quan/ 
đơn vẵ chủ 

trì soạn thảo 

Thời 
hạn xử 

lý 

I. LĨNH VỰC NỘI VỤ 

1 

h
e
 
u

ị
 Số 01/2017/QĐ-

UBND ngày 
12/5/2017 

Ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động 
của Phòng Nội vụ 
Quận 5 

y 
cd 
T

t 

Căn cứ pháp lý ban hành đã hết hiệu 
lực (Quyết định số 31/2023/QĐ-
UBND ngày 18 tháng 7 năm 2023 
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh ban hành Quy định về 
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức của Phòng 
Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân 
thành phố Thủ Đức và các quận -

Phòng Nội vụ 
Quận 5 2024 



huyện thay thế Quyết định 
số 22/201 6/QĐ-UBND ngày 27 
tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố về ban hành Quy chế 
(mâu) về tổ chức và hoạt động của 
Phòng Nội vụ quận - huyện), nội 
dung văn bản không còn phù hợp 

2 Quyết 
định 

Số 04/2018/QĐ-
UBND ngày 
25/7/2018 

Ban hành Quy chế về 
tổ chức và hoạt động 
của Phòng Lao động 
- Thương binh và Xã 
hội Quận 5 

y 
CD 
T

t 

Căn cứ pháp lý ban hành đã hết 
hiệu lực (Quyết định số 
18/2023/QĐ-UBND ngày ngày 05 
tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh ban 
hành Quy định về hướng dân chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ 
chức của Phòng Lao động - Thương 
binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân 
dân thành phố Thủ Đức và các quận 
- huyệnthay thế Quyết định 
số 05/2018/QĐ-UBND ngày 05 
tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh về 
ban hành Quy chế (mâu) về tổ 
chức và hoạt động của Phòng Lao 
động - Thương binh và Xã hội 
quận - huyện), nội dung văn bản 
không còn phù hợp 

Phòng Lao 
động, 

Thương binh 
và Xã hội 

Quận 5 

2024 
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3 Quyết 
định 

Số 01/2019/QĐ-
UBND ngày 
03/5/2019 

Ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động 
của Phòng Y tế thuộc 
Uỷ ban nhân dân 
Quận 5 

y 
cd 
T

t 

Căn cứ pháp lý ban hành đã hết hiệu 
lực (Quyết định số 19/2023/QĐ-
UBND ngày 05 tháng 5 năm 2023 
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh ban hành Quy định về 
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức của Phòng Y tế 
thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố 
Thủ Đức và các quận - huyện thay 
thế Quyết định số 26/2018/QĐ-
UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh về ban hành Quy chế 
(mẫu) về tổ chức và hoạt động của 
Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân 
quận - huyện), nội dung văn bản 
không còn phù hợp 

Phòng Y tế 
Quận 5 2024 

4 Quyết 
định 

Số 02/2020/QĐ-
UBND ngày 
31/12/2020 

Ban hành Quy chế về 
tổ chức và hoạt động 
của Phòng Tư pháp 
thuộc Uỷ ban nhân 
dân Quận 5 

y 
Cd 
T

t 

Căn cứ pháp lý ban hành đã hết hiệu 
lực (Quyết định số 30/2023/QĐ-
UBND ngày 18 tháng 7 năm 2023 
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh ban hành quy định về 
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức của Phòng Tư 
pháp thuộc Ủy ban nhân dân thành 
phố Thủ Đức và các quận - huyện 
thay thế Quyết định số 10/2016/QĐ-
UBND ngày 05 tháng 4 năm 2016 
của Ủy ban nhân dân Thành phố ban 

Phòng Tư 
pháp Quận 5 2024 
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hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và 
hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc 
Ủy ban nhân dân huyện, quận, Quyết 
định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 18 
tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Quy 
chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động 
của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban 
nhân dân huyện, quận ban hành 
kèm theo Quyết định 
số 10/2016/QĐ-UBND), nội dung 
văn bản không còn phù hợp 

Tổng số: 04 văn bản 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 

TẬP HỆ THỐNG HÓA • • 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LựC THUỘC LĨNH VựC QUẢN LÝ 
NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 TRONG KỲ 

HỆ THỐNG HÓA 2019 - 2023 • 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân Quận 5) 

Quận 5, năm 2024 



Số 
TT 

rp /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 
Trích yếu nội dung của 

văn bản 

Thời điểm 
có hiệu lực 

Nội dung 
văn bản 

I. LĨNH VỰC NỘI VỤ 

1 

-<1D 
43 

b
a
 
u

ị
 Số 03/2010/QĐ-

UBND ngày 
05/02/2010 

Ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của 
Ban Quản lý đầu tư xây 
dựng công trình Quận 5 

12/02/2010 
http://www. congbao.hochiminhcity.gov. vn/ 
cong-bao/van-ban/quyet-dinh/so/03-2010-
qd-ubnd/ngay/05-02-2010/noi-dung/31395 

2 Quyết 
định 

Số 07/2010/QĐ-
UBND ngày 
31/8/2010 

Ban hành Quy chế về tổ 
chức và hoạt động của 
Trung tâm Văn hóa Quận 
5 

07/9/2010 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov. vn/ 
cong-bao/van-ban/quyet-dinh/so/07-2010-
qd-ubnd/ngay/31 -08-2010/noi-dung/31266 

3 Quyết 
định 

Số 01/2011/QĐ-
UBND ngày 
23/3/2011 

Ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của 
Phòng Kinh tế Quận 5 

30/3/2011 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov. vn/ 
cong-bao/van-ban/quyet-dinh/so/01-2011-
qd-ubnd/ngay/23-03-2011/noi-dung/31604 

4 Quyết 
định 

Số 02/2011/QĐ-
UBND ngày 
07/7/2011 

Ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của 
Phòng Tài chính - Kế 
hoạch Quận 5 

14/7/2011 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov. vn/ 
cong-bao/van-ban/quyet-dinh/so/02-2011-
qd-ubnd/ngay/07-07-2011/noi-dung/31706 

5 Quyết 
định 

Số 03/2011/QĐ-
UBND ngày 
18/8/2011 

Ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của 
Phòng Quản lý đô thị 
Quận 5 

25/8/2011 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov. vn/ 
cong-bao/van-ban/quyet-dinh/so/03-2011-
qd-ubnd/ngay/18-08-2011/noi-dung/31744 

6 Quyết 
định 

Số 02/2015/QĐ-
UBND ngày 

Quy chế tổ chức, hoạt 
động của Đội Quản lý 

01/3/2015 http://www.congbao.hochiminhcity.gov. vn/ 
cong-bao/van-ban/quyet-dinh/so/02-2015-
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Số 
TT 

rp /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 
Trích yếu nội dung của 

văn bản 

Thời điểm 
có hiệu lực 

Nội dung 
văn bản 

24/02/2015 Trật tự đô thị Quận 5 qd-ubnd/ngay/24-02-2015/noi-dung/40839 

7 

-<1D 
43 u

ị
 Số 01/2017/QĐ-
UBND ngày 
12/5/2017 

Ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của 
Phòng Nội vụ Quận 5 

19/5/2017 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov. vn/ 
cong-bao/van-ban/quyet-dinh/so/01-2017-
qd-ubnd/ngay/12-05-2017/noi-dung/42390 

8 Quyết 
định 

Số 02/2017/QĐ-
UBND ngày 
05/7/2017 

Ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của 
Thanh tra Quận 5 

12/7/2017 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov. vn/ 
cong-bao/van-ban/quyet-dinh/so/02-2017-
qd-ubnd/ngay/05-07-2017/noi-dung/42489 

9 Quyết 
định 

Số 01/2018/QĐ-
UBND ngày 
01/3/2018 

Ban hành Quy chế về tổ 
chức và hoạt động của 
Phòng Giáo dục và Đào 
tạo Quận 5 

08/3/2018 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov. vn/ 
cong-bao/van-ban/quyet-dinh/so/01-2018-
qd-ubnd/ngay/01-03-2018/noi-dung/42963 

10 Quyết 
định 

Số 02/2018/QĐ-
UBND ngày 
08/3/2018 

Ban hành Quy chế về tổ 
chức và hoạt động của 
Văn phòng Hội đồng 
nhân dân và Ủy ban nhân 
dân Quận 5 

15/3/2018 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov. vn/ 
cong-bao/van-ban/quyet-dinh/so/02-2018-
qd-ubnd/ngay/08-03-2018/noi-dung/42962 

11 Quyết 
định 

Số 03/2018/QĐ-
UBND ngày 
02/4/2018 

Ban hành Quy chế về tổ 
chức và hoạt động của 
Phòng Tài nguyên và Môi 
trường Quận 5 

09/4/2018 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov. vn/ 
cong-bao/van-ban/quyet-dinh/so/03-2018-
qd-ubnd/ngay/02-04-2018/noi-dung/43031 

12 Quyết 
định 

Số 04/2018/QĐ-
UBND ngày 

Ban hành Quy chế về tổ 
chức và hoạt động của 
Phòng Lao động -

06/8/2018 http://www.congbao.hochiminhcity.gov. vn/ 
cong-bao/van-ban/quyet-dinh/so/04-2018-
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Số 
TT 

rp /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 
Trích yếu nội dung của 

văn bản 

Thời điểm 
có hiệu lực 

Nội dung 
văn bản 

25/7/2018 Thương binh và Xã hội 
Quận 5 

qd-ubnd/ngay/25-07-2018/noi-dung/46191 

13 u
ị
 Số 01/2019/QĐ-

UBND ngày 
03/5/2019 

Ban hành Quy chế tổ chức 
và hoạt động của Phòng Y 
tế thuộc Uỷ ban nhân dân 
Quận 5 

10/5/2019 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov. vn/ 
cong-bao/van-ban/quyet-dinh/so/01-2019-
qd-ubnd/ngay/03-05-2019/noi-dung/43542 

14 Quyết 
định 

Số 02/2020/QĐ-
UBND ngày 
31/12/2020 

Ban hành Quy chế về tổ 
chức và hoạt động của 
Phòng Tư pháp thuộc Uỷ 
ban nhân dân Quận 5 

08/01/2021 
http://www. congbao.hochiminhcity.gov. vn/ 
cong-bao/van-ban/quyet-dinh/so/02-2020-
qd-ubnd/ngay/31-12-2020/noi-dung/44284 

15 Quyết 
định 

Số 01/2021/QĐ-
UBND ngày 
18/01/2021 

Ban hành Quy chế về tổ 
chức và hoạt động của 
Phòng Văn hóa và Thông 
tin thuộc Ủy ban nhân 
dân Quận 5 

25/01/2021 
http://www. congbao.hochiminhcity.gov. vn/ 
cong-bao/van-ban/quyet-dinh/so/01-2021 -
qd-ubnd/ngay/18-01-2021/noi-dung/44285 

II. LĨNH VỰC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG 

1 Quyết 
định 

Số 2827/2002/QĐ-
UB ngày 27/6/2002 

V/v ban hành quy chế 
Giải truyền thống Nhà 
giáo Quận 5 

27/6/2002 

http://www. congbao.hochiminhcity.gov. vn/ 
cong-bao/van-ban/quyet-dinh/so/2827-

2002-qd-ub/ngay/27-06-2002/noi-
dung/37699 

2 Quyết 
định 

Số 02/2013/QĐ-
UBND ngày 

Ban hành quy chế Giải 
truyền thống Trần Văn 

20/9/2013 http://www.congbao.hochiminhcity.gov. vn/ 
cong-bao/van-ban/quyet-dinh/so/02-2013-
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Số 
TT 

rp /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 
Trích yếu nội dung của 

văn bản 

Thời điểm 
có hiệu lực 

Nội dung 
văn bản 

13/9/2013 Kiêu qd-ubnd/ngay/13-09-2013/noi-dung/38267 

III. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 

1 Nghị 
quyết 

Số 05/2007/NQ-
HĐND ngày 

17/7/2007 

Về lập kế hoạch sử dụng 
đất 5 năm (2006-2010), 
quy hoạch sử dụng đất 
đến năm 2010 và định 
hướng đến năm 2020 của 
Quận 5 và 15 phường 
thuộc Quận 5 

17/7/2007 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov. vn/ 
cong-bao/van-ban/nghi-quyet/so/05-2007-
nq-hdnd/ngay/17-07-2007/noi-dung/29705 

IV. LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH, VĂN THƯ - LƯU TRỮ 

1 Quyết 
định 

Số 06/2010/QĐ-
UBND ngày 
09/6/2010 

Ban hành Quy chế làm 
việc của Ủy ban nhân dân 
Quận 5 

16/6/2010 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov. vn/ 
cong-bao/van-ban/quyet-dinh/so/06-2010-
qd-ubnd/ngay/09-06-2010/noi-dung/31194 

2 

-<1
D 

43 
b

a
 
u

ị
 Số 01/2014/QĐ-

UBND ngày 
10/02/2014 

Quy chế quản lý Hồ sơ 
điện tử cán bộ, công 
chức, viên chức Quận 5 

17/02/2014 
http://www. congbao.hochiminhcity.gov. vn/ 
cong-bao/van-ban/quyet-dinh/so/01-2014-
qd-ubnd/ngay/10-02-2014/noi-dung/39799 

VI. LĨNH VỰC KHÁC 

1 Nghị 
quyết 

Số 11/2006/NQ-
HĐND ngày 
21/11/2006 

Về công nhận kết quả 
phân loại đơn vị hành 
chính cấp phường 

21/11/2006 
http://www. congbao.hochiminhcity.gov. vn/ 
cong-bao/van-ban/nghi-quyet/so/11-2006-
nq-hdnd/ngay/21-11-2006/noi-dung/46188 

2 Nghị 
quyết 

Số 01/2009/NQ-
HĐND ngày 

Về tổng kết hoạt động 
Hội đồng nhân dân Quận 

21/4/2009 http://www.congbao.hochiminhcity.gov. vn/ 
cong-bao/van-ban/nghi-quyet/so/01-2009-
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Số 
TT 

rp /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 
Trích yếu nội dung của 

văn bản 

Thời điểm 
có hiệu lực 

Nội dung 
văn bản 

21/4/2009 5 khóa IX, nhiệm kỳ 
2004 - 2009 

nq-hdnd/ngay/21-04-2009/noi-dung/46189 

3 

-<1D 
43 u

ị
 Số 04/2011/QĐ-

UBND ngày 
28/9/2011 

Về bãi bỏ văn bản 05/10/2011 
http://www. congbao.hochiminhcity.gov. vn/ 
cong-bao/van-ban/quyet-dinh/so/04-2011-
qd-ubnd/ngay/28-09-2011/noi-dung/317 79 

4 Quyết 
định 

Số 01/2012/QĐ-
UBND ngày 
24/8/2012 

Bãi bỏ văn bản không 
còn phù hợp quy định 
pháp luật hiện hành 

31/8/2012 
http://www. congbao.hochiminhcity.gov. vn/ 
cong-bao/van-ban/quyet-dinh/so/01-2012-
qd-ubnd/ngay/24-08-2012/noi-dung/32146 

5 Quyết 
định 

Số 01/2013/QĐ-
UBND ngày 
07/06/2013 

Về bãi bỏ văn bản 14/6/2013 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov. vn/ 
cong-bao/van-ban/quyet-dinh/so/01-2013-
qd-ubnd/ngay/07-06-2013/noi-dung/38182 

6 Quyết 
định 

Số 02/2014/QĐ-
UBND ngày 
03/3/2014 

Quy chế văn hóa công sở 
tại các cơ quan hành 
chính nhà nước trên địa 
bàn Quận 5 

10/3/2014 
http://www. congbao.hochiminhcity.gov. vn/ 
cong-bao/van-ban/quyet-dinh/so/02-2014-
qd-ubnd/ngay/03-03-2014/noi-dung/39866 

7 Quyết 
định 

Số 01/2015/QĐ-
UBND ngày 
09/02/2015 

Quy chế phối hợp thực 
hiện Nghị định số 
56/2012/NĐ-CP ngày 16 
tháng 7 năm 2012 của 
Chính phủ giữa Ủy ban 
nhân dân Quận 5 với Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Quận 5 

16/02/2015 
http://www. congbao.hochiminhcity.gov. vn/ 
cong-bao/van-ban/quyet-dinh/so/01-2015-
qd-ubnd/ngay/09-02-2015/noi-dung/46190 
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Số 
TT 

rp /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 
Trích yếu nội dung của 

văn bản 

Thời điểm 
có hiệu lực 

Nội dung 
văn bản 

8 

h
e
 
u

ị
 Số 01/2020/QĐ-

UBND ngày 
23/12/2020 

Về việc bãi bỏ văn bản 31/12/2020 
http://www. congbao.hochiminhcity.gov. vn/ 
cong-bao/van-ban/quyet-dinh/so/01-2020-
qd-ubnd/ngay/23-12-2020/noi-dung/44231 

9 Quyết 
định 

Số 01/2023/QĐ-
UBND ngày 
10/01/2023 

Bãi bỏ các Quyết định 
của Ủy ban nhân dân 
Quận 5 

19/1/2023 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov. vn/ 
cong-bao/van-ban/quyet-dinh/so/01-2023-
qd-ubnd/ngay/10-01-2023/noi-dung/45262 

Tổng số I+H+IH+IV+VI: 29 văn bản 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 
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